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1. Đặt vấn đề 

Trợ giúp xã hội không chỉ thể hiện truyền thống

văn hóa dân tộc mà còn trách nhiệm của các nhà

nước hiện nay. Trong thời gian vừa qua, cùng với sự

phát triển của nền kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã

có nhiều chính sách trợ giúp xã hội nhằm hỗ trợ cho

người dân nói chung, khu vực nông thôn nói riêng.

Đến nay hệ thống TGXH ở nước ta bao gồm TGXH

thường xuyên (TGXHTX), TGXH đột xuất

(TGXHĐX) từ ngân sách nhà nước (NSNN) và

TGXHĐX từ cộng đồng. Sự phát triển của hệ thống

TGXH đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ người

dân ổn định cuộc sống. Tuy vậy, hệ thống TGXH ở

nước ta còn nhiều bất cập.  Thực tiễn cho thấy, mức

độ bao phủ của hệ thống TGXH còn thấp, mức độ

tác động của hệ thống TGXH chưa cao. Vì thế việc

mở rộng phạm vi bao phủ và nâng cao mức độ tác

động là mục tiêu đặt ra mà bài viết này muốn trao

đổi.

2. Thực trạng trợ giúp xã hội đối với các gia
đình sống ở khu vực nông thôn ở khu vực Bắc
Trung Bộ

2.1. Về mức độ bao phủ trợ giúp xã hội

Từ năm 2006 đến nay, diện bao phủ của nhóm đối

tượng trợ giúp xã hội thường xuyên được mở rộng.

Theo Cục bảo trợ xã hội năm 2010 cho biết, trong

ba tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa là tỉnh có

nhiều đối tượng được hưởng TGXH thường xuyên

nhất, Hà Tĩnh là tỉnh có ít đối tượng được hưởng

TGXH thường xuyên nhất. Ngược lại Hà Tĩnh và

Nghệ An phải gánh chịu các tác động từ thiên tai

địch họa nhiều hơn nên số đối tượng nhận trợ giúp

xã hội đột xuất của hai tỉnh này cao hơn so với

Thanh Hóa. (Bảng 1).

Bên cạnh các đối tượng được hưởng trợ giúp theo
nghị định 13/2010, số lượng đối tượng được hưởng
những trợ giúp từ NSNN để ứng phó với những thời
điểm khó khăn trong cuộc sống cấp tiền như nhận
tiền Tết nguyên đán, hay được khám và điều trị
bệnh miễn phí đều tăng đáng kể qua ba năm. Kết
quả điều tra của Phan Thị Kim Oanh (2011) cho
thấy tình hình này (Xem bảng 2).

Kết quả điều tra của Phan Thị Kim Oanh (2011)
còn cho thấy, trong giai đoạn 2010 – 2012 số lượng,
tỷ lệ hộ nghèo nhận được các khoản TGĐX từ
NSNN là cao nhất. Đứng thứ hai về mặt số lượng,
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tỷ lệ nhận TGĐX là hộ cận nghèo; và chỉ khoảng

dưới 5% số nông hộ thuộc diện kinh tế trung bình

được nhận các khoản TGXH từ cộng đồng dù do

điều kiện kinh tế hay do ảnh hưởng của môi trường

tự nhiên (Xem bảng 3).

Bên cạnh các khoản trợ giúp nhận được từ

NSNN, các hộ gia đình ở khu vực nông thôn, còn

nhận được những TGXHĐX từ cộng đồng. Đối với

các khoản trợ giúp từ cộng đồng thì tỷ lệ số lượng

các hộ sống ở những huyện thuộc khu vực trung du
miền núi được hưởng trợ giúp nhiều nhất; không có
nông hộ nào sống tại những huyện khu vực ven biển
nhận được khoản hỗ trợ này. Khi nhìn vào các xã,
kết quả điều tra cho thấy số lượng hộ gia đình sống
ở những xã trung bình được hưởng các khoản trợ
giúp là cao nhất và không có nông hộ thuộc xã
nghèo nào được hưởng khoản trợ giúp này. Khi nhìn
vào tiêu chí hộ gia đình, ta thấy nhóm nhận được trợ
giúp từ cộng đồng thường gắn liền với nhóm hộ
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nghèo và cận nghèo (Xem bảng 4).

2.2. Mức độ tác động của trợ giúp xã hội đến
đời sống của người dân khu vực nông thôn khu
vực Bắc Trung Bộ

Thứ nhất, đối với nhóm đối tượng của trợ giúp
thường xuyên theo nghị định 13/2010/NĐ-CP điều
chỉnh từ nghị định 67/2007/NĐ-CP thì nguồn tài
chính được đảm bảo hàng năm từ ngân sách nhà
nước theo mức quy định rõ ràng, mức trợ cấp tăng
lên, góp phần cải thiện phần nào đời sống của đối
tượng hưởng trợ giúp.

Thứ hai, đối với nhóm đối tượng không nằm
trong diện TGXHTX theo Nghị định 13/2010 thì

những khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ trong những
điều kiện kinh tế của gia đình gặp phải khó khăn
như có tiền để đón Tết nguyên đán, có gạo để đảm
bảo cuộc sống trong điều kiện mất mùa, khắc phục
hậu quả thiên tai,…

Thứ ba, Trợ giúp đột xuất từ cộng đồng đã góp
phần hỗ trợ cho người dân khắc phục khó khăn do
thiên tai, như lụt bão, mất mùa gây ra. 

2.3. Một số vấn đề đặt ra trong phát triển hệ
thống TGXH đối với nông dân từ thực tiễn ba tỉnh
Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ nhất, mức độ bao phủ và mức độ tác động
của TGXHTX nói chung, đối với nông dân nói
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riêng còn thấp. Trên phạm vi cả nước, năm 2010
nước ta với dân số khoảng 86 triệu người, trong đó
vẫn còn  hơn 12% dân số sống dưới chuẩn nghèo
quốc gia và 16% dân số cần được trợ giúp xã hội.
Nhưng tỷ lệ đối tượng được trợ giúp so với số dân
số mới đạt được 1,65%. Tỷ lệ này là quá thấp so với
một số nước trong khu vực, 2,5-3% dân số (NHTG,
2010). 

Tại ba tỉnh điều tra ở Bảng 1 cũng cho thấy, mặc
dù tỷ lệ các đối tượng được TGXHTX tăng lên hàng
năm, nhưng tỷ lệ bao phủ của các đối tượng còn rất
thấp. Ngoại trừ mức độ bao phủ đối với người 85
tuổi trở lên không có lương hưu ở các tỉnh có khá
hơn, Thanh Hóa là 35%, Nghệ An là 43,9%, Hà
Tĩnh 47,9% và tỷ lệ người tàn tật (NTT), tâm thần,
nhiễm HIV của Thanh Hóa là 36,6%, Nghệ An là
27,5% và Hà Tĩnh là 32,2%, còn lại tỷ lệ bao phủ
đối với trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, hộ gia đình nuôi trẻ
em bị bỏ rơi, hộ gia đình có từ 2 NTT trở lên không
có khả năng tự phục vụ, người đơn thân nghèo nuôi
con nhỏ có tỷ lệ bao phủ rất thấp phần lớn là dưới
10%, thậm chí dưới 1% như tỷ lệ hộ gia đình, cá
nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh
là 0,8%, Hộ có từ 2 NTT năng không có khả năng
tự phục vụ ở Thanh Hóa là 0,6%, Nghệ An là 0,2%,
Hà Tĩnh là 0,1%,…

Nhiều ý kiến cho rằng, với điều kiện như Việt
Nam thì độ bao phủ TGXH phải đạt từ 5 - 10% dân
số và bảo đảm khoảng trên 50% số đối tượng bảo
trợ xã hội. Nhất là đối với NTT, NCT, người nhiễm
HIV/AIDS. Nguyên nhân chưa bảo đảm mức độ

bao phủ là do tiêu chí xác định đối tượng quá chặt,
gắn với nhiều tiêu chí. Mặc dù từ năm 2010 đã bỏ
tiêu chí hộ nghèo đối với NTT, nhưng vẫn còn 3
nhóm gắn với điều kiện hộ nghèo. Quy mô hộ nghèo
phụ thuộc vào mục tiêu, phạm vi chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo. Theo đánh giá hiện tại thì
chuẩn xác định hộ nghèo của Việt Nam còn quá
thấp. Các đối tượng có hoàn cảnh cần đến sự trợ
giúp, nhưng để được trợ cấp lại phải bảo đảm các
điều kiện không có khả năng lao động, không có
nguồn thu nhập, không có người chăm sóc. Các tiêu
chí này đã giới hạn phạm vi hưởng chính sách. Bên
cạnh đó, còn những bộ phận dân cư khó khăn chưa
được đưa vào đối tượng thụ hưởng. Lý do chủ yếu
vẫn là thiếu nguồn ngân sách để thực hiện chính
sách. Ví dụ người già không có lương hưu, không có
nguồn thu nhập phải sống phụ thuộc gia đình, con
cháu; phụ nữ đơn thần nuôi con; những người có thu
nhập thấp không bảo đảm mức sống tối thiểu.

Về mức độ tác động, đối với nhóm đối tượng của
TGXHTX theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP mức
chuẩn trợ cấp áp dụng 2007- 2009 (mức 120.000
đồng/tháng) mới bằng 17,14% thu nhập bình quân
chung cả nước; bằng 84,21% thu nhập bình quân
của 20% hộ có thu nhập thấp nhất; bằng 30,23% chi
tiêu bình quân của cả nước và bằng 70,59% chi tiêu
bình quân của 20% hộ chi tiêu thấp nhất. So với
chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010 thì chuẩn TCXH
bằng 60% chuẩn nghèo nông thôn và 40% chuẩn
nghèo ở thành thị. Từ năm 2010 áp dụng theo Nghị
định 13/2010/NĐ-CP điều chỉnh từ nghị định
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67/2007/NĐ-CP mức chuẩn trợ cấp tối thiểu
180.000 đồng/ tháng. Nếu mang so sánh với các chỉ
số trên và các mức chính sách khác thì cũng có cải
thiện hơn, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo được mức
sống tối thiểu của người dân theo các vùng.

Thứ hai, mức độ mức độ tác động của

TGXHĐX còn thấp. Đối với nhóm đối tượng không
nằm trong diện TGXHTX theo Nghị định
67/2007/NĐ-CP, thỉnh thoảng họ vẫn nhận được
khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ. Tuy nhiên mức hỗ
trợ mà nhà nước dành cho các nông hộ từ khoản này
không nhiều. Có hộ dù gia đình ở điều kiện kinh tế
như thế nào họ có thể không nhận được bất kỳ
khoản TGXHĐX nào. Tuy nhiên, khi nhận được hỗ
trợ thì toàn bộ giá trị khoản TGXHĐX một năm mà
nông hộ nhận được theo kết quả điều tra cao nhất
chỉ là 4,43 triệu đồng/ năm từ phía nhà nước. Số tiền
này là thấp, việc bù đắp những tổn thất mà họ gặp
phải do biến động của môi trường là rất khó khăn.

3. Một số khuyến nghị về hoàn thiện chính
sách TGXH những năm tới

Việc hoàn thiện chính sách TGXH đối với đời
sống của người dân nông thôn trong giai đoạn tới
đòi hỏi hệ thống TGXHTX phải mở rộng phạm vi

bao phủ, đặc biệt chú ý đến các nhóm đối tượng dễ
bị tổn thương như trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, hộ gia
đình nuôi trẻ em bị bỏ rơi, hộ gia đình có từ 2 NTT
trở lên không có khả năng tự phục vụ, người đơn
thân nghèo nuôi con nhỏ.

Phải nâng cao mức độ tác động đối với TGXHTX
và TGXHĐX từ  NSNN theo hướng đảm bảo mức
sống tối thiểu cho những người được hưởng trợ cấp.
Mức này ít nhất phải bằng mức chuẩn nghèo áp
dụng cho từng thời kỳ. Để làm được điều này, việc
rà soát xây dựng lại tiêu chí xác định đối tượng cần
được trợ giúp, trợ cấp là điều cần thiết. Ngoài ra, khi
tiến hành trợ giúp xã hội các cơ quan nhà nước cũng
nên tiến hành theo hướng linh hoạt, mềm dẻo, loại
bỏ bớt những điều kiện cứng nhắc mà quan tâm
nhiều hơn đến điều kiện thực tế của người nông dân.

Hệ thống cơ chế, chính sách và luật pháp để tiến
hành trợ cấp cho những đối tượng nông dân thuộc
diện cứu trợ cũng nên sớm được hoàn thiện. Qua đó
sẽ xây dựng được cơ chế tài chính rõ ràng cho từng
địa phương. Quy định cụ thể về nguồn NSNN cấp
cho từng địa phương. Và có những chính sách ưu
tiên cho việc thực hiện trợ cấp cũng như huy động
các nguồn tài chính khác để thực hiện các chương
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trình dự án giúp đỡ người nông dân phát triển kinh

tế, tăng thu nhập và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng

trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Cần phát triển hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội

cho người nông dân theo hướng đa dạng hóa thành

phần tham gia, hoạt động theo cơ chế mở, nghĩa là

ngoài nguồn kinh phí cấp phát từ NSNN cho việc

chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng thuộc diện bảo

trợ xã hội cho các cơ sở bảo trợ, các cơ sở này cũng

phải năng động hơn trong việc tìm kiếm nguồn tài

chính thông qua sự trợ giúp của cộng đồng và sự tự

nguyện đóng góp của các tổ chức phi chính phủ, phi

lợi nhuận, các nhà hảo tâm, người đỡ đầu và thân

nhân của đối tượng bảo trợ; từ đó nâng cao tính tự

chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở bảo trợ và

thực hiện được mục tiêu xã hội hóa trong công tác

trợ giúp xã hội.

Những năm tới tình hình thời tiết còn có thể diễn
biến phức tạp, mức độ nghiêm trọng ngày càng có
chiều hướng gia tăng. Vì vậy, cùng với công tác
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, công tác cứu trợ
đảm bảo đời sống dân sinh cũng phải được tăng
cường và chú ý đặc biệt đến các đối tượng người
nghèo, dễ bị tổn thương. Việc tăng trợ cấp cho nhóm
đặc biệt bị tổn thương cần được chú trọng nhiều hơn
nữa. Nhà nước cần tăng cường trợ cấp xã hội để
đảm bảo các nhu cầu yếu phẩm và dịch vụ cần thiết
trong cuộc sống cho con cái những lao động trụ cột
bị rủi ro về sức khỏe này, qua đó gánh nặng phải lo
kiếm sống của những đứa trẻ này giảm xuống, khả
năng phải bỏ học lo kiếm sống cũng giảm xuống.
Hơn nữa, trẻ em là nguồn lực và là những chủ nhân
tương lai của đất nước, giúp đỡ chúng thông qua chế
độ trợ cấp gia đình cũng chính là giúp đỡ xây dựng
nguồn nhân lực có trí lực và thể lực tốt trong tương
lai và đảm bảo ASXH ở hiện tại.r
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